
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SƠN LA

DANH MỤC CÁC ĐIỂM CHI TRẢ
LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN

(Phụ lục kèm theo Công văn số 1883/BHXH-KHTC ngày 30/10/2019 của BHXH tỉnh Sơn La)

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả

I THÀNH PHỐ

1 Tổ 1 phường Chiềng Lề Tổ hưu 1 Phường Chiềng Lề Bưu cục Chiềng Lề 0912577289 Ngày 6 hàng tháng Bùi Giòn

2 Tổ 2 phường Chiềng Lề Tổ hưu 2 Phường Chiềng Lề Bưu cục Chiềng Lề 0912577289 Ngày 7 hàng tháng Bùi Giòn

3 Tổ 3 phường Chiềng Lề Tổ hưu 3 Phường Chiềng Lề Nhà văn hóa tổ 3 - Chiềng Lề 0945036979 Ngày 5 hàng tháng Đỗ Nguyệt

4 Tổ 4 phường Chiềng Lề Tổ hưu 4 Phường Chiềng Lề Nhà văn hóa tổ 3 - Chiềng Lề 0912748477 Ngày 5 hàng tháng Lò Thuận

5 Tổ 5 phường Chiềng Lề Tổ hưu 5 Phường Chiềng Lề Nhà văn hóa tổ 5 - Chiềng Lề 0947161388 Ngày 5 hàng tháng Nguyễn Hoa

6 Tổ 6 phường Chiềng Lề Tổ hưu 6 Phường Chiềng Lề Bưu cục Chiềng An 0945036979 Ngày 5 hàng tháng Nguyễn Hường

7 Tổ 7 phường Chiềng Lề Tổ hưu 7 Phường Chiềng Lề Bưu cục Chiềng Lề 0912577289 Ngày 5 hàng tháng Bùi Giòn

8 Tổ 8 phường Chiềng Lề Tổ hưu 8 Phường Chiềng Lề Nhà văn hóa tổ 8 - Chiềng Lề 0913258458 Ngày 5 hàng tháng Lê Chúc

9 Tổ 9 phường Chiềng Lề Tổ hưu 9 Phường Chiềng Lề Nhà văn hóa tổ 8 - Chiềng Lề 0945036699 Ngày 5 hàng tháng Lù Un

10 Tổ 10 phường Chiềng Lề Tổ hưu 10 Phường Chiềng Lề Nhà văn hóa tổ 8 - Chiềng Lề 0917612999 Ngày 5 hàng tháng Lò Kim

11 Tổ 11 phường Chiềng Lề Tổ hưu 11 Phường Chiềng Lề Nhà văn hóa tổ 12 - Chiềng Lề 0913258458 Ngày 7 hàng tháng Lê Chúc

12 Tổ 12 phường Chiềng Lề Tổ hưu 12 Phường Chiềng Lề Nhà văn hóa tổ 12 - Chiềng Lề 0917612999 Ngày 7 hàng tháng Lò Kim

13 Tổ bản lầu phường Chiềng Lề Tổ hưu Bản Lầu Phường Chiềng Lề Bưu cục Chiềng Lề 0912577289 Ngày 6 hàng tháng Bùi Giòn

14 Tổ 1 phường Quyết Thắng Tổ hưu 1 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa tổ 2 - Quyết Thắng 0945036699 Ngày 7 hàng tháng Lù Un

15 Tổ 2 phường Quyết Thắng Tổ hưu 2 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa tổ 2 - Quyết Thắng 0945036979 Ngày 7 hàng tháng Đỗ Nguyệt

16 Tổ 3 phường Quyết Thắng Tổ hưu 3 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa tổ 3 - Quyết Thắng 0911215567 Ngày 6 hàng tháng Lường Hằng

17 Tổ 4 phường Quyết Thắng Tổ hưu 4 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa tổ 3 - Quyết Thắng 0915888976 Ngày 6 hàng tháng Lò Thu

18 Tổ 5 phường Quyết Thắng Tổ hưu 5 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa tổ 5 - Quyết Thắng 0915888976 Ngày 7 hàng tháng Lò Thu

19 Tổ 6 phường Quyết Thắng Tổ hưu 6 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa  tổ 9 - Quyết Thắng 0917887793 Ngày 6 hàng tháng Bùi Loan

20 Tổ 7 phường Quyết Thắng Tổ hưu 7 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa tổ 2 - Quyết Thắng 0915516899 Ngày 7 hàng tháng Lường Hằng

21 Tổ 8 phường Quyết Thắng Tổ hưu 8 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa  tổ 10 - Quyết Thắng 0945036979 Ngày 6 hàng tháng Đỗ Nguyệt



22 Tổ 9 phường Quyết Thắng Tổ hưu 9 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa  tổ 9 - Quyết Thắng 0917612999 Ngày 6 hàng tháng Lò Kim

23 Tổ 10 phường Quyết Thắng Tổ hưu 10 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa  tổ 10 - Quyết Thắng 0912748477 Ngày 6 hàng tháng Lò Thuận

24 Tổ 11 phường Quyết Thắng Tổ hưu 11 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa  tổ 13 - Quyết Thắng 0913899769 Ngày 6 hàng tháng Lò Hường

25 Tổ 12 phường Quyết Thắng Tổ hưu 12 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa  tổ 10 - Quyết Thắng 0989616080 Ngày 6 hàng tháng Vũ Hương

26 Tổ 13 phường Quyết Thắng Tổ hưu 13 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa  tổ 13 - Quyết Thắng 0913258458 Ngày 6 hàng tháng Lê Chúc

27 Tổ 14 phường Quyết Thắng Tổ hưu 14 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa  tổ 13 - Quyết Thắng 0945036699 Ngày 6 hàng tháng Lù Un

28 Tổ 15 phường Quyết Thắng Tổ hưu 15 phường Quyết Thắng Nhà văn hóa tổ 5 - Quyết Thắng 0942221886 Ngày 7 hàng tháng Phú Linh

29 Tổ Giảng Lắc phường Quyết Thắng Tổ hưu Giảng Lắc phường Quyết Thắng Nhà văn hóa Bản Giảng Lắc 0947161388 Ngày 6 hàng tháng Nguyễn Hoa

30 Tổ 1 phường Tô Hiệu Tổ hưu 1 phường Tô Hiệu Nhà văn hóa Bản Hẹo - Tô Hiệu 0912748477 Ngày 7 hàng tháng Lò Thuận

31 Tổ 2 phường Tô Hiệu Tổ hưu 2 phường Tô Hiệu Nhà văn hóa Bản Hẹo - Tô Hiệu 0947161388 Ngày 7 hàng tháng Nguyễn Hoa

32 Tổ 3 phường Tô Hiệu Tổ hưu 3 phường Tô Hiệu Nhà văn hóa Bản Hẹo - Tô Hiệu 0917887793 Ngày 7 hàng tháng Bùi Loan

33 Tổ 4 phường Tô Hiệu Tổ hưu 4 phường Tô Hiệu Bưu cục Hành chính công (cạnh Trung
tâm hành chính công của tỉnh) 0934580280 Ngày 5 hàng tháng Hà Ngân

34 Tổ 5 phường Tô Hiệu Tổ hưu 5 phường Tô Hiệu Bưu cục Trung tâm 0944000191 Ngày 6 hàng tháng Lò Huyền

35 Tổ 6 phường Tô Hiệu Tổ hưu 6 phường Tô Hiệu Bưu cục Trung Tâm 0944000191 Ngày 5 hàng tháng Lò Huyền

36 Tổ 7 phường Tô Hiệu Tổ hưu 7 phường Tô Hiệu Nhà văn hóa Tổ 7 - Tô Hiệu 0912577289 Ngày 9 hàng tháng Bùi Giòn

37 Tổ 8 phường Tô Hiệu Tổ hưu 8A phường Tô Hiệu Nhà văn hóa Tổ 8 - Tô Hiệu 0917887793 Ngày 9 hàng tháng Bùi Loan

38 Tổ 8 phường Tô Hiệu Tổ hưu 8B phường Tô Hiệu Nhà văn hóa Tổ 8 - Tô Hiệu 0945036699 Ngày 9 hàng tháng Lù Un

39 Tổ 9 phường Tô Hiệu Tổ hưu 9A phường Tô Hiệu Nhà văn hóa Tổ 8 - Tô Hiệu 0945036979 Ngày 9 hàng tháng Đỗ Nguyệt

40 Tổ 9 phường Tô Hiệu Tổ hưu 9B phường Tô Hiệu Nhà văn hóa Tổ 8 - Tô Hiệu 0945036979 Ngày 9 hàng tháng Đỗ Nguyệt

41 Tổ Bản hẹo phường Tô Hiệu Tổ hưu Bản Hẹo phường Tô Hiệu Nhà văn hóa Bản Hẹo - Tô Hiệu 0912748477 Ngày 7 hàng tháng Lò Thuận

42 Tổ 1 phường Quyết tâm Tổ hưu 1 phường Quyết Tâm Nhà văn hóa tổ 3 - Quyết Tâm 0945036979 Ngày 8 hàng tháng Đỗ Nguyệt

43 Tổ 2 phường Quyết Tâm Tổ hưu 2 phường Quyết Tâm Nhà văn hóa tổ 3 - Quyết Tâm 0945036699 Ngày 8 hàng tháng Lù Un

44 Tổ 3 phường Quyết Tâm Tổ hưu 3 phường Quyết Tâm Nhà văn hóa tổ 3 - Quyết Tâm 0947161388 Ngày 8 hàng tháng Nguyễn Hoa

45 Tổ 4  phường Quyết Tâm Tổ hưu 4 phường Quyết Tâm Nhà văn hóa tổ 5 - Quyết Tâm 0913258458 Ngày 8 hàng tháng Lê Chúc

46 Tổ 5  phường Quyết Tâm Tổ hưu 5 phường Quyết Tâm Nhà văn hóa tổ 5 - Quyết Tâm 0917887793 Ngày 8 hàng tháng Bùi Loan

47 Tổ 6 phường Quyết Tâm Tổ hưu 6 phường Quyết Tâm Bưu cục Bó ẩn - Quyết Tâm 0834868355 Ngày 6 hàng tháng Lò Thoan

48 Tổ 7 phường Quyết Tâm Tổ hưu 7 phường Quyết Tâm Bưu cục Bó ẩn - Quyết Tâm 0834868355 Ngày 7 hàng tháng Lò Thoan

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



49 Tổ 8 phường Quyết Tâm Tổ hưu 8 phường Quyết Tâm Nhà văn hóa tổ 9 - Quyết Tâm 0912748477 Ngày 9 hàng tháng Lò Thuận

50 Tổ 9 phường Quyết Tâm Tổ hưu 9 phường Quyết Tâm Nhà văn hóa tổ 9 - Quyết Tâm 0917612999 Ngày 9 hàng tháng Lò Kim

51 Tổ 10 phường Quyết Tâm Tổ hưu 10 phường Quyết Tâm Nhà văn hóa tổ 9 - Quyết Tâm 0917612999 Ngày 9 hàng tháng Lò Kim

52 Tổ 11 phường Quyết Tâm Tổ hưu 11 phường Quyết Tâm Nhà văn hóa tổ 11 - Quyết Tâm 0989616080 Ngày 7 hàng tháng Vũ Hương

53 Tổ 1 phường Chiềng Sinh Tổ hưu 1 phường Chiềng Sinh Nhà văn hóa tổ 1 - Chiềng Sinh 0989616080 Ngày 8 hàng tháng Vũ Hương

54 Tổ 2 phường Chiềng Sinh Tổ hưu 2 phường Chiềng Sinh Nhà văn hóa tổ 1 - Chiềng Sinh 0912577289 Ngày 8 hàng tháng Bùi Giòn

55 Tổ 3 phường Chiềng Sinh Tổ hưu 3 phường Chiềng Sinh Nhà văn hóa tổ 3 - Chiềng Sinh 0912748477 Ngày 8 hàng tháng Lò Thuận

56 Tổ 4, tổ 5 phường Chiềng Sinh Tổ hưu 4 phường Chiềng Sinh Nhà văn hóa tổ 3 - Chiềng Sinh 0917612999 Ngày 8 hàng tháng Lò Kim

57 Tổ 6 phường Chiềng Sinh Tổ hưu 6 phường Chiềng Sinh Bưu cục phường Chiềng sinh 0943883123 Ngày 8 hàng tháng Quàng Thoa

58 Tổ 8 phường Chiềng Sinh Tổ hưu 8 phường Chiềng Sinh Nhà văn hóa tổ 1 - Chiềng Sinh 0915516899 Ngày 8 hàng tháng Lường Hằng

59 Tổ 1 phường Chiềng Cơi Tổ hưu 1 phường Chiềng Cơi Nhà văn hóa Tổ 1 - Chiềng Cơi 0915516899 Ngày 9 hàng tháng Lường Hằng

60 Tổ 2 phường Chiềng Cơi Tổ hưu 2 phường Chiềng Cơi Nhà văn hóa Bản Mé - Chiềng Cơi 0947161388 Ngày 9 hàng tháng Nguyễn Hoa

61 Tổ 3 phường Chiềng Cơi Tổ hưu 3 phường Chiềng Cơi Nhà văn hóa tổ 11 - Quyết Tâm 0839516868 Ngày 7 hàng tháng Đức Anh

62 Tổ 5 phường Chiềng Cơi Tổ hưu 5 phường Chiềng Cơi Nhà văn hóa tổ 5 - Quyết Tâm 0917887793 Ngày 8 hàng tháng Bùi Loan

63 Tổ 6 phường Chiềng Cơi Tổ hưu 6 phường Chiềng Cơi Nhà văn hóa Bản Mé - Chiềng Cơi 0947161388 Ngày 9 hàng tháng Nguyễn Hoa

64 Tổ 7 phường Chiềng Cơi Tổ hưu 7 phường Chiềng Cơi Nhà văn hóa Tổ 7 - Tô Hiệu 0913258458 Ngày 9 hàng tháng Lê Chúc

65 Tổ 1 phường Chiềng An Tổ hưu 1 phường Chiềng An UBND xã Chiềng An 0915516899 Ngày 5 hàng tháng Lường Hằng

66 Tổ 2 phường Chiềng An Tổ hưu 2 phường Chiềng An Nhà văn hóa Bản Cọ, xã Chiềng An 0942221886 Ngày 5 hàng tháng Phú Linh

67 Tổ 3 phường Chiềng An Tổ hưu 3 phường Chiềng An Nhà ông Lò Văn Yên, Tổ 3 - Chiềng An 0912290862 Ngày 7 hàng tháng Lò Văn Yên

68 Tổ 4 phường Chiềng An Tổ hưu 4 phường Chiềng An UBND xã Chiềng An 0915516899 Ngày 5 hàng tháng Lường Hằng

69 Tổ 1 xã Chiềng Xôm Tổ hưu xã Chiềng Xôm Nhà văn hóa bản Panh, xã Chiềng Xôm 0989616080 Ngày 5 hàng tháng Vũ Hương

70 Tổ 2 xã Chiềng Xôm Tổ hưu xã Chiềng Xôm Nhà ông Quàng Văn Lẻ, xã Chiềng Xôm 0944907784 Ngày 5 hàng tháng Quàng Văn Lẻ

71 Tổ 3 xã Chiềng Xôm Tổ hưu xã Chiềng Xôm Nhà văn hóa bản Panh, xã Chiềng Xôm 0989616080 Ngày 5 hàng tháng Vũ Hương

72 Tổ xã Chiềng Ngần Tổ hưu xã Chiềng Ngần Nhà ông Tòng Văn Xum, Xã Chiềng Ngần 0976776839 Ngày 7 hàng tháng Tòng Văn Xum

73 Tổ xã Chiềng Đen Tổ hưu xã Chiềng Ngần Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Đen 0823500900 Ngày 7 hàng tháng Quàng Thị Hương

74 Tổ xã Chiềng cọ Tổ hưu xã Chiềng Ngần Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Cọ 0977340961 Ngày 7 hàng tháng Quàng Thị Hương

75 Tổ xã Hua La Tổ hưu xã Chiềng Ngần Nhà văn hóa Tổ 1 phường Chiềng Cơi 0915516899 Ngày 9 hàng tháng Lường Hằng

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



II QUỲNH NHAI

1 Xóm 1, Xóm 2 - xã Mường Giàng Tổ 1 xã Mường Giàng Bưu cục Quỳnh Nhai

0964325544

Ngày 8, 9, 10 hàng tháng

Lò Thị Nhâm
2 Xóm 3, Xóm 4 - xã Mường Giàng Tổ 2 xã Mường Giàng Bưu cục Quỳnh Nhai Ngày 8, 9, 10 hàng tháng

3 Xóm 5 - xã Mường Giàng Tổ 3 xã Mường Giàng Bưu cục Quỳnh Nhai Ngày 8, 9, 10 hàng tháng

4 Xóm 6, xã Mường Giàng Tổ 4 xã Mường Giàng Bưu cục Quỳnh Nhai Ngày 8, 9, 10 hàng tháng

5 Xóm 7 - xã Mường Giàng Tổ 5 xã Mường Giàng Bưu cục Quỳnh Nhai

0982541379

Ngày 8, 9, 10 hàng tháng

Lừ Thị Du
6 Bản Chẩu Quân, bản Nghe Tỏng,

Xã Mường Giàng Tổ 6 xã Mường Giàng Bưu cục Quỳnh Nhai Ngày 8, 9, 10 hàng tháng

7
Bản Phiêng Lanh, Phiêng Nèn, Co
Chai, Co Sản, Lốm Khiêu... Xã
Mường Giàng

Tổ 7 xã Mường Giàng Bưu cục Quỳnh Nhai Ngày 8, 9, 10 hàng tháng

8 Bản Sản, xã Chiềng Khoang Xã Chiềng Khoang Trụ sở UBND xã 0388110470 Ngày 6, 7, 8 hàng tháng Lò Thị Tuyết

9 Bản Nong, xã Nậm Ét Xã Nậm Ét Bưu điện Văn hóa xã Nậm Ét 0855819504 Ngày 6, 7, 8 hàng tháng Bạc Thị Thởi

10 Bản Mái, Xã Mường Sại Xã Mường Sại Trụ sở UBND xã 0945034618 Ngày 6, 7, 8 hàng tháng Lương Thị Ánh

11 Bản Bó Ban, Xã Chiềng Bằng Xã Chiềng Bằng Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Bằng 0963446992 Ngày 6, 7, 8 hàng tháng Lù Văn Chaư

12 Bản Kéo Pịa, xã Chiềng Ơn Xã Chiềng Ơn Trụ sở UBND xã 0326598073 Ngày 6, 7, 8 hàng tháng Lò Văn Duy

13 Bản Ít Nọi, xã Pá Ma Pha Khinh Xã Pá Ma Pha Khinh Trụ sở UBND xã 0977406881 Ngày 6, 7, 8 hàng tháng Hoàng Thị Oanh

14 Bản Cà Nàng, xã Cà Nàng Xã Cà Nàng Trụ sở UBND xã 0947841853 Ngày 6, 7, 8 hàng tháng Ấu Văn La

15 Bản Bon, xã Mường Chiên Xã Mường Chiên Trụ sở UBND xã 0947841853 Ngày 6, 7, 8 hàng tháng Ấu Văn La

16 Bản Phiêng Bay, xã Chiềng Khay Xã Chiềng Khay Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Khay 0398196804 Ngày 6, 7, 8 hàng tháng Lò Thị Sen

17 Bản Chiềng Lề, xã Mường Giôn Xã Mường Giôn Bưu điện Văn hóa xã Mường Giôn 0813644647 Ngày 6, 7, 8 hàng tháng Hà Thị Phóng

III THUẬN CHÂU

1 Tiểu khu 1, 2 Tổ hưu 1 thị trấn Bưu cục Thuận Châu 0212 3848400 Ngày 07-08 hàng tháng Lò Thị Hồng Nhung
2 Tiểu khu 3, 4, 5, 7 Tổ hưu 2 thị trấn Bưu cục Thuận Châu 0212 3848400 Ngày 07-08 hàng tháng Lò Thị Hồng Nhung
3 Tiểu khu 6, 8 Tổ hưu 6 thị trấn Bưu cục Thuận Châu 0845091995 Ngày 07-08 hàng tháng Lường Thanh Nhàn
4 Tiểu khu 9, 12 Tổ hưu 4 thị trấn Bưu cục Thuận Châu 0845091995 Ngày 07-08 hàng tháng Lường Thanh Nhàn
5 Tiểu khu 10, 11 Tổ hưu 3 thị trấn Bưu cục Thuận Châu 0212 3848400 Ngày 07-08 hàng tháng Lò Thị Hồng Nhung
6 Tiểu khu 13, 15 Tổ hưu 5 thị trấn Bưu cục Thuận Châu 0845091995 Ngày 07-08 hàng tháng Lường Thanh Nhàn
7 Tiểu khu 14, 16, 17 Tổ hưu 7 thị trấn Bưu cục Thuận Châu 0963118810 Ngày 07-08 hàng tháng Lã Thị Hải Hà
8 Tiểu khu 18, 21 Tổ hưu 8 thị trấn Bưu cục Thuận Châu 0963118810 Ngày 07-08 hàng tháng Lã Thị Hải Hà
9 Tiểu khu 19, 20 Tổ hưu 9 thị trấn Bưu điện Văn hóa xã Thôm Mòn 0886849116 Ngày 09 hàng tháng Lường Thị Thiệm

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



10 Đối tượng ủy quyền Tổ hưu 10 thị trấn Bưu cục Thuận Châu 0916473186 Ngày 07-08 hàng tháng Lường Thị Khoa
11 Xã Chiềng Ly Tổ hưu Chiềng Ly Bưu cục Thuận Châu 0845091995 Ngày 07-08 hàng tháng Lường Thanh Nhàn
12 Xã Phổng Lái Tổ hưu Phổng Lái Bưu điện Văn hóa xã Phổng Lái 0347954603 Ngày 08 hàng tháng Hoàng Thị Hạnh
13 Xã Mường É Tổ hưu Mường É Bưu điện Văn hóa xã Mường É 0982876176 Ngày 06 hàng tháng Lường Văn Cường
14 Xã Phổng Lập Tổ hưu Phổng Lập Bưu điện Văn hóa xã Phổng Lập 0983514738 Ngày 08 hàng tháng Tòng Thị Lan
15 Xã Thôm Mòn Tổ hưu Thôm Mòn Bưu điện Văn hóa xã Thôm Mòn 0886849116 Ngày 09 hàng tháng Lường Thị Thiệm
16 Xã Tông Lạnh Tổ hưu 1 Tông Lạnh Bưu điện Văn hóa xã Tông Lạnh 0866184135 Ngày 06 hàng tháng Lò Thị Linh
17 Xã Phổng Lăng Tổ hưu Phổng Lăng Bưu điện Văn hóa xã Phổng Lăng 0348466381 Ngày 07 hàng tháng Lò Thị Thương
18 Xã Chiềng Pha Tổ hưu Chiềng Pha Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Pha 0347032419 Ngày 08 hàng tháng Lò Thị Hương
19 Xã Tông Cọ Tổ hưu Tông Cọ Bưu cục Chiềng Pấc 0987992352 Ngày 07-08 hàng tháng Điêu Thúy Hằng
20 Xã Tông Lạnh Tổ ngã 3 Tông Lạnh Bưu cục Chiềng Pấc 0987992352 Ngày 07-08 hàng tháng Lường Thanh Nhàn
21 Xã Chiềng Pấc Tổ Nhà in Bưu cục Chiềng Pấc 0987992352 Ngày 07-08 hàng tháng Lường Thanh Nhàn
22 Xã Bó Mười Tổ hưu Bó Mười Bưu điện Văn hóa xã Bó Mười 0379504552 Ngày 06 hàng tháng Lèo Thị Hoa
23 Xã Mường Khiêng Tổ hưu Mường Khiêng Bưu điện Văn hóa xã Mường Khiêng 0378465827 Ngày 06 hàng tháng Lường Thị Tiên
24 Xã Muổi Nọi Tổ hưu Nam Tiến Trạm viễn thông Nam Tiến 0372375988 Ngày 06 hàng tháng Lò Thị Ngân
25 Xã Bon Phặng Tổ hưu Bắc Cường Bưu điện Văn hóa xã Bon Phặng 0372375988 Ngày 06 hàng tháng Lò Thị Ngân
26 Xã Bản Lầm Tổ hưu Bản Lầm Bưu điện Văn hóa xã Bản Lầm 0366683490 Ngày 06 hàng tháng Hà Thị Chung
27 Xã Chiềng La Tổ hưu Chiềng La Bưu điện Văn hóa xã Chiềng La 0395393008 Ngày 07 hàng tháng Quàng Thị Dom
28 Xã Chiềng Ngàm Tổ hưu Chiềng Ngàm Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Ngàm 0835161737 Ngày 07 hàng tháng Lò Thị Thiên
29 Xã Nong Lay Tổ hưu Nong Lay Bưu điện Văn hóa xã Nong Lay 0979454587 Ngày 07 hàng tháng Đoàn Thị Huế
30 Xã Chiềng Pấc Tổ Chiềng Pấc Nhà văn hóa xã Chiềng Pấc 0981018278 Ngày 07 hàng tháng Cà Thị Hương
31 Xã Chiềng Pấc Tổ Máy đường Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Pấc 0912712699 Ngày 09 hàng tháng Huỳnh Ngọc Cường
32 Xã Chiềng Pấc Tổ Xi Măng Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Pấc 0912712699 Ngày 09 hàng tháng Huỳnh Ngọc Cường
33 Xã Liệp Tè Tổ hưu Liệp Tè Nhà văn hóa xã Liệp Tè 0379723966 Ngày 06 hàng tháng Quàng Văn Thành
34 Xã Púng Tra Tổ hưu Púng Tra Bưu điện Văn hóa xã Púng Tra 0818459832 Ngày 06-07 hàng tháng Lường Thị Loan
35 Xã Nậm Lầu Tổ hưu Nậm Lầu Bưu điện Văn hóa xã Nậm Lầu 0336160178 Ngày 06-07 hàng tháng Lò Thị Cương
36 Xã Chiềng Bôm Tổ hưu xã Chiềng Bôm Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Bôm 0348982377 Ngày 06-07 hàng tháng Lường Thị Thiêm
37  Mường Bám Tổ Mường Bám Nhà Văn hóa xã Mường Bám 0385731225 Ngày 06 hàng tháng Lò Văn Tân
38 Xã Co Mạ Tổ Co Mạ Bưu điện Văn hóa xã Co Mạ 0968803198 Ngày 06 hàng tháng Lò Thị Ủa
39 Xã É Tòng + Long Hẹ Tổ É Tòng-Long Hẹ Bưu điện Văn hóa xã Long Hẹ, É Tòng 0358007494 Ngày 06 hàng tháng Sùng Thị Mỷ
40 Xã Co Tòng + Pá Lông Tổ Co Tòng-Pá Lông Nhà Văn hóa xã Co Tòng, Pá Lông 0342373229 Ngày 06-07 hàng tháng Vừa A Vừ

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



IV MƯỜNG LA

1 Thị trấn Ít Ong TK1 - Thị trấn Ít Ong Bưu cục Mường La 0328751112 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Văn Lợi

2 Thị trấn Ít Ong TK2 - Thị trấn Ít Ong Bưu cục Mường La 0328751112 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Văn Lợi

3 Thị trấn Ít Ong TK3 - Thị trấn Ít Ong Bưu cục Mường La 0328751113 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Văn Lợi

4 Thị trấn Ít Ong TK4 - Thị trấn Ít Ong Bưu cục Mường La 0328751114 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Văn Lợi

5 Thị trấn Ít Ong TK5 - Thị trấn Ít Ong Bưu cục Mường La 0328751115 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Văn Lợi

6 Xã Chiềng Hoa Tổ 1 -  Xã Chiềng Hoa Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Hoa 0886172389 Ngày 07 hàng tháng Hoàng Văn Quý

7 Xã Chiềng Lao Tổ 1 -  Xã Chiềng Lao Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Lao 0357458316 Ngày 07 hàng tháng Quàng Thị Lưu

8 Xã Chiềng Muôn Tổ 1 -  Xã Chiềng Muôn Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Muôn 0865369644 Ngày 07 hàng tháng Giàng A Cháng

9 Xã Hua Trai Tổ 1 -  Xã Hua Trai Bưu điện Văn hóa xã  Hua Trai 02123830001 Ngày 07 hàng tháng Quàng Văn Tiếc

10 Xã Mường Chùm Tổ 1 -  Xã Mường Chùm Bưu điện Văn hóa xã Mường Chùm 0387024042 Ngày 07 hàng tháng Tòng Văn Thái

11 Xã Mường Trai Tổ 1 -  Xã Mường Trai Bưu điện Văn hóa xã Mường Trai 0972482372 Ngày 07 hàng tháng Cầm Văn Hoan

12 Xã Nậm Giôn Tổ 1 -  Xã Nậm Giôn Bưu điện Văn hóa xã Nậm Giôn 0822025224 Ngày 07 hàng tháng Sùng A Chựa

13 Xã Nậm Păm Tổ 1 -  Xã Nậm Păm Bưu điện Văn hóa xã Nậm Păm 0328751112 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Văn Lợi

14 Xã Ngọc Chiến Tổ 1 -  Xã Ngọc Chiến Bưu điện Văn hóa xã Ngọc Chiến 0886984000 Ngày 07 hàng tháng Lò Thị Thuận

15 Xã Pi Toong Tổ 1 -  Xã Pi Toong Bưu điện Văn hóa xã Pi Toong 01697944850 Ngày 07 hàng tháng Vì Văn Sang

16 Xã Tạ Bú Tổ 1 -  Xã Tạ Bú Bưu điện Văn hóa xã Ta ̣Bú 0987172649 Ngày 07 hàng tháng Lò Thị Thanh

17 Xã Mường Bú Tổ 1 Lâm trường - Mường Bú Bưu cục Mường Bú 0941211205 Ngày 08 hàng tháng Lèo Thị Kim

18 Xã Mường Bú Tổ 2 Lâm trường - Mường Bú Bưu cục Mường Bú 0941211205 Ngày 08 hàng tháng Lèo Thị Kim

19 Xã Mường Bú Tổ 3+4 Lâm trường - Mường Bú Bưu cục Mường Bú 0941211205 Ngày 08 hàng tháng Lèo Thị Kim

20 Xã Mường Bú Tổ 5+6 Lâm trường -Mường Bú Bưu cục Mường Bú 0941211205 Ngày 08 hàng tháng Lèo Thị Kim

21 Xã Chiềng Ân Tổ 1 - Xã Chiềng Ân Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Ân 0827080940 Ngày 08 hàng tháng Tráng A Tráng

22 Xã Chiềng San Tổ 1 - Xã Chiềng San Bưu điện Văn hóa xã Chiềng San 0328751112 Ngày 09 hàng tháng Nguyễn Văn Lợi

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



V BẮC YÊN

1 Tiểu khu1 - Thị Trấn Tổ hưu Giáo Dục Bưu cục Bắc yên 0962987555 Ngày 07 hàng tháng Lò Thế Anh

2 Tiểu khu1 - Thị Trấn Tổ hưu Bắc Đa Bưu cục Bắc yên 0987987467 Ngày 08 hàng tháng Cầm Trung Thực

3 Tiểu khu1 - Thị Trấn Tổ hưu Phiêng Ban Bưu cục Bắc yên 0987987467 Ngày 07 hàng tháng Cầm Trung Thực

4 Hạt 3 - Phiêng Ban Tổ hưu Hạt 3 Tại nhà bà Chu Thị Xuân, Tiểu khu
Văn Ban, thị trấn Bắc Yên 0367029005 Ngày 07 hàng tháng Quàng Thị Linh

5 Xã Chiềng Sại Tổ hưu Chiềng Sại Bưu điện Văn hóa xã Chiềng Sại 0816274830 Ngày 09 hàng tháng Đinh Văn Anh

6 Xã Mường Khoa Tổ hưu Mường Khoa Bưu điện Văn hóa xã Mường khoa 0988207323 Ngày 07 hàng tháng Hoàng Thị Hồng

7 Xã Song Pe Tổ hưu Song Pe UBND xã Song Pe 0378122309 Ngày 07 hàng tháng Hà Văn Thức

8 Xã Phiêng Ban Tổ hưu Đung Cang Tại nhà bà Chu Thị Xuân, Tiểu khu
Văn Ban, thị trấn Bắc Yên 0367029005 Ngày 07 hàng tháng Quàng Thị Linh

9 Xã Phiêng Ban Tổ hưu Cao Đa Bưu điện Văn hóa xã Phiêng Ban 0367029005 Ngày 09 hàng tháng Quàng Thị Linh

10 Xã Chim Vàn Tổ hưu Chim Vàn UBND xã Chim Vàn 0376237510 Ngày 09 hàng tháng Đinh Văn Khởi

11 Xã Tà Xùa Tổ hưu Tà Xùa Bưu điện Văn hóa xã Tà Xùa 0339639591 Ngày 09 hàng tháng Giàng A Sênh

12 Xã Tạ Khoa Tổ hưu Tạ Khoa UBND xã Tạ Khoa 0977214471 Ngày 09 hàng tháng Mùi Tiến Hạch

13 Xã Pắc Ngà Tổ hưu Pắc Ngà Bưu điện Văn hóa xã Pắc Ngà 0368644089 Ngày 09 hàng tháng Lèo Thị Chuyền

14 Xã Làng Chếu Tổ hưu Làng Chếu Bưu điện Văn hóa xã Làng Chếu 0336999054 Ngày 09 hàng tháng Hạng A Xà

15 Xã Xím Vàng Tổ hưu Xím Vàng Bưu điện Văn hóa xã Xím Vàng 0397195560 Ngày 09 hàng tháng Giàng A Chứ

16 Xã Hang Chú Tổ hưu Hang Chú Bưu điện Văn hóa xã Hang Chú 0386145322 Ngày 09 hàng tháng Lầu A Phía

17 Xã Phiêng Côn Tổ Phiêng Côn Bưu điện Văn hóa xã Phiêng Côn 0364490694 Ngày 09 hàng tháng Lò Văn Pý

VI PHÙ YÊN

1 Khối 01 thị trấn Tổ 01 thị trấn Nhà văn hóa Khối 01 Thị trấn
0915509919

Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Ngọc Anh

2 Khối 02 thị trấn Tổ 02 thị trấn Nhà Văn hóa khối 02 Thị trấn Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Ngọc Anh

3 Khối 03 thị trấn Tổ 03 thị trấn Nhà văn hóa Khối 03 Thị trấn
0915370969

Ngày 07 hàng tháng Đinh Thị Hằng

4 Khối 04 thị trấn Tổ 04 thị trấn Nhà văn hóa Khối 04 Thị trấn Ngày 07 hàng tháng Đinh Thị Hằng

5 Khối 05 thị trấn Tổ 05 thị trấn Nhà văn hóa Khối 05 Thị trấn
0969490150

Ngày 07 hàng tháng Hà Thị Quỳnh Mai

6 Khối 06 thị trấn Tổ 06 thị trấn Nhà văn hóa Khối 06 Thị trấn Ngày 07 hàng tháng Hà Thị Quỳnh Mai

7 Khối 07 thị trấn Tổ 07 thị trấn Nhà văn hóa Khối 07 Thị trấn
0987080154

Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Mai

8 Khối 08 thị trấn Tổ 08 thị trấn Nhà văn hóa Khối 08 Thị trấn Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Mai

9 Khối 09 thị trấn Tổ 09 thị trấn Nhà văn hóa Khối 09 Thị trấn
03644068949

Ngày 07 hàng tháng Lương Ngọc hà

10 Khối 10 thị trấn Tổ 10 thị trấn Nhà văn hóa Khối 10 Thị trấn Ngày 07 hàng tháng Lương Ngọc hà

11 Khối 11 thị trấn Tổ 11 thị trấn Nhà văn hóa Khối 11 Thị trấn
0968689266

Ngày 07 hàng tháng Ngô Đức Hải

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



12 Khối 12 thị trấn Tổ 12 thị trấn Nhà văn hóa Khối 12 Thị trấn Ngày 07 hàng tháng Ngô Đức Hải

13 Khối 13 thị trấn Tổ 13 thị trấn Nhà văn hóa Khối 13 Thị trấn
0977876904

Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Hà

14 Khối 14 thị trấn Tổ 14 thị trấn Nhà văn hóa Khối 14 Thị trấn Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Hà

15 Khối 15 thị trấn Tổ 15 thị trấn Nhà văn hóa Khối 15 Thị trấn
0949101889

Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Hà

16 Khối 16 thị trấn Tổ 16 thị trấn Nhà văn hóa Khối 16 Thị trấn Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Hà

17 Xã Huy Thượng Tổ hưu xã Huy Thượng Bưu điện văn hóa xã Huy Thượng 01646092852 Ngày 08 hàng tháng Lò Thị Hằng

18 Xã Huy Tân Tổ xã Huy Tân Bưu điện văn hóa xã Huy Tân 01645199278 Ngày 08 hàng tháng Phan Thị Phức

19 Xã Huy Hạ tổ Hưu xã Huy Hạ Bưu điện văn hóa xã Huy Hạ 01679433211 Ngày 08 hàng tháng Đinh Thị Hiếu

20 Xã Huy Tường Tổ hưu xã Huy Tường Bưu điện văn hóa xã Huy Tường 09746669129 Ngày 08 hàng tháng Lường Văn Siết

21 Xã Huy Bắc Tổ hưu xã Huy Bắc Bưu điện văn hóa xã Huy Bắc 01648860842 Ngày 08 hàng tháng Hoàng Văn Hình

22 Xã Tường Phù Tổ hưu xã Tường Phù Bưu điện văn hóa xã Tường Phù 01638614745 Ngày 08 hàng tháng Đinh Thị hưởng

23 Tổ 01- Gia Phù Tổ hưu 01 xã Gia Phù Bưu cục Gia Phù 0963241994 Ngày 08 hàng tháng Hoàng Thị Mỹ Linh

24 Tổ 02 Gia Phù Tổ hưu 02 xã Gia Phù Bưu cục Gia Phù 0917871104 Ngày 08 hàng tháng Hà Thị Văn

25 Xã Tường Thượng Tổ hưu xã Tường Thượng Bưu điện văn hóa xã Tường Thượng 01665478592 Ngày 09 hàng tháng Lò Văn Liêm

26 Xã Tường Hạ Tổ hưu xã Tường Hạ Bưu điện văn hóa xã Tường Hạ 0917871119 Ngày 09 hàng tháng Đinh Văn Thanh

27 Xã Tường Tiến Tổ hưu xã Tường Tiến Bưu điện văn hóa xã Tường Tiến 0976736128 Ngày 09 hàng tháng Hoàng Đình Thức

28 Xã Tường Phong Tổ hưu xã Tường Phong Bưu điện văn hóa xã Tường Phong 01629909196 Ngày 09 hàng tháng Hà Thị Hiệu
29 Xã Tân Phong Tổ hưu xã Tân Phong Bưu điện văn hóa xã Tân Phong 0968266986 Ngày 09 hàng tháng Đinh Thị Yến
30 Xã Quang Huy Tổ hưu xã Quang Huy Bưu điện văn hóa xã Quang Huy 0835742227 Ngày 09 hàng tháng Tòng Thị Nhung
31 Xã Mường Thải Tổ hưu xã Mường Thải Bưu điện văn hóa xã Mường Thải 0917969744 Ngày 09 hàng tháng Đinh Thị Yến
32 xã Mường Cơi Tổ hưu xã Mường Cơi Bưu điện văn hóa xã Mường Cơi 01686060337 Ngày 09 hàng tháng Đinh Thị Thi
33 Xã Mường Bang Tổ hưu xã Mường Bang Bưu điện văn hóa xã Mường Bang 01698960260 Ngày 09 hàng tháng Phùng Thị Thơ
34 Xã Mường Lang Tổ hưu xã Mường Lang Bưu điện văn hóa xã Mường Lang 01659648090 Ngày 09 hàng tháng Hà Văn Đài
35 Xã Mường Do Tổ hưu xã Mường Do Bưu điện văn hóa xã Mường Do 0987690680 Ngày 09 hàng tháng Đinh Văn Lưu
36 Xã Bắc Phong Tổ hưu xã Bắc Phong Bưu điện văn hóa xã Bắc Phong 01676705160 Ngày 09 hàng tháng Mùi Văn Cộc
37 Xã Nam Phong Tổ hưu xã Nam Phong Bưu điện văn hóa xã Nam Phong 0975445202 Ngày 09 hàng tháng Mùi thị Hoa
38 Xã Suối tọ Tổ hưu xã Suối tọ Bưu điện văn hóa xã Suối tọ 01633387873 Ngày 09 hàng tháng Đinh Đức Dũng
39 Xã Suối Bau Tổ hưu xã Suối Bau Bưu điện văn hóa xã Suối Bau 0972500860 Ngày 09 hàng tháng Đinh Ngọc Khánh
40 Xã Đá Đỏ Tổ hưu xã Đá Đỏ Bưu điện văn hóa xã Đá Đỏ 0376973431 Ngày 09 hàng tháng Đinh Văn Nhất
41 Xã Kim Bon Tổ hưu xã Kim Bon Bưu điện văn hóa xã Kim Bon 0961904412 Ngày 09 hàng tháng Đặng Thị Đàm
42 Xã Sập Sa Tổ hưu xã Sập Xa Bưu điện văn hóa xã Sập Xa 01669927497 Ngày 09 hàng tháng Hà Văn Vững
43 Xã Tân Lang Tổ hưu xã Tân Lang Bưu điện văn hóa xã Tân Lang 0982674022 Ngày 09 hàng tháng Lê Văn Hiêp

0968689266
STT Tên địa bàn

(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại
liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



VII  MỘC CHÂU

1 Tiểu khu 1 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 1 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 1 0368273142 Ngày 06 hàng tháng Hà Thị Thủy

2 Tiểu khu 2 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 2 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 2 0363069384 Ngày 06 hàng tháng Lường Thị Cháy

3 Tiểu khu 3 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 3 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 3 0912555694 Ngày 07 hàng tháng Lường Thị Cháy

4 Tiểu khu 4 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 4 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 4 0974 070 636 Ngày 07 hàng tháng Lường Thị Cháy

5 Tiểu khu 5 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 5 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 5 0989093457 Ngày 07 hàng tháng Hà Thị Thủy

6 Tiểu khu 6 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 6 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 6 0399619299 Ngày 06 hàng tháng Nguyễn Thị Thanh Hoa

7 Tiểu khu 7 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 7 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 7 0989381954 Ngày 06 hàng tháng Nguyễn Thị Thanh Hoa

8 Tiểu khu 8 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 8 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 8 0912748120 Ngày 06 hàng tháng Lê Thị chanh

9 Tiểu khu 9 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 9 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 9 0976673346 Ngày 06 hàng tháng Võ Thị Hà

10 Tiểu khu 10 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 10 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 10 0916261250 Ngày 07 hàng tháng Đặng Thị Hoa

11 Tiểu khu 11 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 11 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 11 0977722850 Ngày 06 hàng tháng Lê Thị chanh

12 Tiểu khu 12 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 12 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 12 0392732293 Ngày 06 hàng tháng Võ Thị Hà

13 Tiểu khu 13 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 13 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 13 0834869555 Ngày 06 hàng tháng Đặng Thị Hoa

14 Tiểu khu 14 Thị trấn Mộc Châu Tổ Tiểu khu 14 Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu 14 0764526673 Ngày 06 hàng tháng Vì Thị Thiết

15 Tiểu khu Bản mòn Thị trấn Mộc
Châu Tổ Bản Mòn Thị trấn Mộc Châu Nhà văn hóa Tiểu khu Bản Mòn 0347599089 Ngày 07 hàng tháng Đặng Thị Hoa

16 Tiểu khu 66 Thị trấn Nông Trường Tổ Tiểu khu 66 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 66 0964476188 Ngày 07 hàng tháng Lê Thị chanh

17 Tiểu khu 1/5 Thị trấn Nông Trường Tổ Tiểu khu 1/5 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 1/5 02123 568635 Ngày 07 hàng tháng Hoàng Thị Hà

18 Tiểu khu S89 Thị trấn Nông
Trường Tổ Tiểu khu S89 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu S89 0384546193 Ngày 07 hàng tháng Hoàng Thị Hà

19 Tiểu khu 68 Thị trấn Nông Trường Tổ Tiểu khu 68 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 68 02123 568406 Ngày 07 hàng tháng Võ Thị Hà

20 Tiểu khu 67 Thị trấn Nông Trường Tổ Tiểu khu 67 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 67 0947083409 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Ngọc

21 Tiểu khu Thảo nguyên 64 Thị trấn
Nông Trường Tổ TK Thảo nguyên 64 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Thảo nguyên 0943270270 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Ngọc

22 Tiểu khu Km64 Thị trấn Nông
Trường Tổ TK Km 64 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Km 64 0832036346 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Thanh Hoa

23 TK Hoa ban Thị trấn Nông Trường Tổ Tiểu khu Hoa ban Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Hoa Ban 0966179665 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Thanh Hoa

24 Tiểu khu 19/5 Thị trấn Nông
Trường Tổ Tiểu khu 19/5 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 19/5 0369571287 Ngày 08 hàng tháng Lường Thị Cháy

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



25 Tiểu khu 26/7 Thị trấn Nông
Trường Tổ Tiểu khu 26/7 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 26/7 0368406448 Ngày 08 hàng tháng Lường Thị Cháy

26 Tiểu khu 84+85 Thị trấn Nông
Trường Tổ Tiểu khu 84+85 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 84+85 0977703537 Ngày 08 hàng tháng Vì Thị Thiết

27 Tiểu khu Chờ Lồng Thị trấn Nông
Trường Tổ Chờ Lồng Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Chờ Lồng 0226 290373 Ngày 08 hàng tháng Vì Thị Thiết

28 Tiểu khu Cờ đỏ Thị trấn Nông
Trường Tổ Tiểu khu Cờ đỏ Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Cờ Đỏ 0347613590 Ngày 08 hàng tháng Hà Thị Thủy

29 TK Mía đường Thị trấn Nông
Trường Tổ Mía đường Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Mía Đường 0974699787 Ngày 08 hàng tháng Hà Thị Thủy

30 TK Bản ôn Tổ Bản ôn Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Bản ôn 0948158660 Ngày 08 hàng tháng Đặng Văn Tiến

31 Tiểu khu Tà loong Thị trấn Nông
Trường Tổ Tà loong Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Tà Lọng 0948158660 Ngày 08 hàng tháng Đặng Văn Tiến

32 Tiểu khu Pa khen Thị trấn Nông
Trường Tổ Pa khen Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Pa Khen 0948158660 Ngày 08 hàng tháng Đặng Văn Tiến

33 Tiểu khu Bệnh viện 1 Thị trấn
Nông Trường Tổ 1 Tiểu khu Bệnh viện Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa  Tiểu khu Bệnh Viện 1 0819429420 Ngày 08 hàng tháng Nguyễn Thị Thanh Hoa

34 Tiểu khu Bệnh viện 2 Thị trấn
Nông Trường Tổ 2 Tiểu khu Bệnh viện Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Bệnh Viện 2 0948632992 Ngày 08 hàng tháng Nguyễn Thị Thanh Hoa

35 Tiểu khu Nhà nghỉ Thị trấn Nông
Trường Tổ Tiểu khu Nhà nghỉ Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Nhà nghỉ 0982316943 Ngày 08 hàng tháng Nguyễn Thị Ngọc

36 Tiểu khu 32 Thị trấn Nông Trường Tổ Tiểu khu 32 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 32 0393748608 Ngày 08 hàng tháng Nguyễn Thị Ngọc

37 Tiểu khu Cơ quan Thị trấn Nông
Trường Tổ Tiểu khu Cơ quan Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Cơ Quan 0945597475 Ngày 08 hàng tháng Lê Thị chanh

38 Tiểu khu 77 Thị trấn Nông Trường Tổ Tiểu khu 77 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 77 0972606759 Ngày 08 hàng tháng Võ Thị Hà

39 Tiểu khu Xưởng sữa Thị trấn Nông
Trường Tổ Tiểu khu Xưởng sữa Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Xưởng sữa 0385310427 Ngày 08 hàng tháng Võ Thị Hà

40 Tiểu khu Vườn Đào Thị trấn Nông
Trường Tổ Tiểu khu Vườn Đào Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Vườn Đào 0335518981 Ngày 09 hàng tháng Nguyễn Thị Thanh Hoa

41 Tiểu khu Chiềng Đi Thị trấn Nông
Trường Tổ Chiềng Đi Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Chiềng Đi 0357362817 Ngày 09 hàng tháng Nguyễn Thị Thanh Hoa

42 Tiểu khu Tiền Tiến Thị trấn Nông
Trường Tổ Tiểu khu Tiền Tiến Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Tiền Tiến 0369150719 Ngày 09 hàng tháng Lường Thị Cháy

43 TK cấp 3 Thị trấn Nông Trường Tổ Tiểu khu Cấp 3 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Cấp 3 0912954350 Ngày 09 hàng tháng Vì Thị Thiết

44 Tiểu khu 19/8 Thị trấn Nông
Trường Tổ Tiểu khu 19/8 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 19/8 0948021120 Ngày 09 hàng tháng Lê Thị chanh

45 Tiểu khu Chè đen 1 Thị trấn Nông
Trường Tổ 1 Tiểu khu Chè đen Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Chè Đen 1 0368829668 Ngày 09 hàng tháng Hoàng Thị Hà

46 Tiểu khu Chè đen 2 Thị trấn Nông
Trường Tổ 2 Tiểu khu Chè đen Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Chè Đen 2 0364993776 Ngày 09 hàng tháng Hà Thị Thủy

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



47 Tiểu khu 69 Thị trấn Nông Trường Tổ Tiểu khu 69 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 69 0388775308 Ngày 09 hàng tháng Hà Thị Thủy

48 Tiểu khu 70 Thị trấn Nông Trường Tổ Tiểu khu 70 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 70 0363676557 Ngày 09 hàng tháng Võ Thị Hà

49 Tiểu khu Bó bun Thị trấn Nông
Trường Tổ Bó Bun Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Bó bun 0914 673 867 Ngày 09 hàng tháng Võ Thị Hà

50 Tiểu khu 40 Thị trấn Nông Trường Tổ Tiểu khu 40 Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu 40 037119557 Ngày 09 hàng tháng Đặng Thị Hoa

51 Tiểu khu Khí tượng Thị trấn Nông
Trường Tổ Tiểu khu Khí tượng Thị trấn Nông Trường Nhà văn hóa Tiểu khu Khí tượng 0823278998 Ngày 09 hàng tháng Nguyễn Thị Ngọc

52 Tiểu khu 34 xã Tân Lập Tổ Tiểu khu 34 xã Tân Lập Nhà văn hóa Tiểu khu 34 xã Tân Lập 0346379016 Ngày 08 hàng tháng Đặng Thị Hoa

53 Đội 9 xã Tân Lập Tổ Đội 9 xã Tân Lập Nhà văn hóa Tiểu khu 9 xã Tân Lập 0346807145 Ngày 08 hàng tháng Đặng Thị Hoa

54 Đội 12 xã Tân Lập Tổ Đội 12 xã Tân Lập Nhà văn hóa Tiểu khu 12 xã Tân Lập 0911216869 Ngày 08 hàng tháng Đào Việt Dũng

55 Xã Phiêng Luông Tổ xã Phiêng Luông Bưu điện văn hóa xã Phiêng Luông 02123 568257 Ngày 06 hàng tháng Đinh Thị Hồng Năm

56 Xã Hua Păng Tổ xã Hua Păng Bưu điện văn hóa xã Hua Păng 0327326787 Ngày 06 hàng tháng Đặng Văn Cường

57 Xã Nà Mường, Tà Lại Tổ xã Nà Mường Bưu điện văn hóa xã Nà Mường 02123 666831 Ngày 06 hàng tháng Lường Thị Nhòi

58 Xã Quy Hướng Tổ xã Quy Hướng Bưu điện văn hóa xã Quy Hướng 0383345799 Ngày 06 hàng tháng Hà Thị Vân

59
Bản Nà Bó 1, Bản Nà bó 2, Bản Sò
Lườn, Bản Lùn, Bản Vặt xã Mường
Sang

Tổ 1 xã Mường Sang Bưu điện văn hóa xã Mường Sang 0384287325 Ngày 06 hàng tháng Hoàng Thị Hà

60 Tiểu khu 1, Tiểu khu 2 xã Mường
Sang Tổ 3 xã Mường Sang Nhà văn hóa Tiểu khu 2 xã Mường

Sang 02123 867017 Ngày 06 hàng tháng Hoàng Thị Hà

61 Tiểu khu 1/5, Tiểu khu 19/5, Tiểu
khu 1 xã Chiềng Sơn Tổ 1 xã Chiềng Sơn Nhà văn hóa Tiểu khu 1 xã Chiềng

Sơn 0365904126 Ngày 06 hàng tháng Đinh Văn Lâm

62 Tiểu khu 2, Tiểu khu 30/4, Tiểu khu
3 xã Chiềng Sơn Tổ 2 xã Chiềng Sơn Nhà văn hóa Tiểu khu 2 xã Chiềng

Sơn 0362681942 Ngày 06 hàng tháng Nguyễn Thị Ngọc

63 Tiểu khu 2/9, Tiểu khu 4 xã Chiềng
Sơn Tổ 4 xã Chiềng Sơn Nhà văn hóa Tiểu khu 4 xã Chiềng

Sơn 0345198143 Ngày 06 hàng tháng Nguyễn Đình Độ

64 Tiểu khu 5 xã Chiềng Sơn Tổ 5 xã Chiềng Sơn Nhà văn hóa Tiểu khu 5 xã Chiềng
Sơn 0383668936 Ngày 06 hàng tháng Nguyễn Đình Độ

65 Tiểu khu 6, Tiểu khu 7, Tiểu khu 8,
Tiểu khu 9 xã Chiềng Sơn Tổ 6 xã Chiềng Sơn Nhà văn hóa Tiểu khu 7 xã Chiềng

Sơn 0942471399 Ngày 06 hàng tháng Trần Thị Liên

66 Xã Lóng Sập Tổ xã Lóng Sập Bưu điện văn hóa xã  Lóng Sập 0362282664 Ngày 06 hàng tháng Nguyễn Thị Ngọc

67 Xã Chiềng Khừa Tổ xã Chiềng Khừa Bưu điện văn hóa xã Chiềng Khừa 0333367569 Ngày 06 hàng tháng Hà Thị Nơ

68 Tổ 1 xã Đông Sang Tổ 1 xã Đông Sang Nhà văn hóa Bản Búa xã Đông Sang 0836513035 Ngày 06 hàng tháng Hà Thị Thủy

69 Tổ 2 xã Đông Sang Tổ 2 xã Đông Sang Bưu điện văn hóa xã Đông Sang 02123 867487 Ngày 07 hàng tháng Hà Thị Thủy

70 Xã Chiềng Hắc Tổ xã Chiềng Hắc Bưu điện văn hóa xã Chiềng Hắc 098 962 1119 Ngày 07 hàng tháng Vì Thị Thiết

71 Xã Tân Hợp Tổ xã Tân Hợp Bưu điện văn hóa xã Tân Hợp 0348870086 Ngày 08 hàng tháng Đinh Công Thức

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



VIII YÊN CHÂU

1 Tiểu khu 1 thị trấn Yên Châu Tổ 1 Thị trấn Yên Châu Bưu điện trung tâm huyện 02123.840.150 Ngày 06 hàng tháng Quàng Thị Hoa

2 Tiểu khu 2 thị trấn Yên Châu Tổ 2 Thị trấn Yên Châu Bưu điện trung tâm huyện 02123.840.150 Ngày 07 hàng tháng Ngô Thu Trang

3 Tiểu khu 3 thị trấn Yên Châu Tổ 3 Thị trấn Yên Châu Bưu điện trung tâm huyện 02123.840.150 Ngày 06 hàng tháng Ngô Thu Trang

4 Tiểu khu 4 thị trấn Yên Châu Tổ 4 Thị trấn Yên Châu Bưu điện trung tâm huyện 02123.840.150 Ngày 07 hàng tháng Quàng Thị Hoa

5 Tiểu khu 5 thị trấn Yên Châu Tổ 5 Thị trấn Yên Châu Tiểu khu 5 thị trấn Yên Châu 0947.148.999 Ngày 07 hàng tháng Ngô Thị Phương

6 Tiểu khu 6 thị trấn Yên Châu Tổ 6 Thị trấn Yên Châu Bưu điện trung tâm huyện 02123.840.150 Ngày 07 hàng tháng Quàng Thị Hoa

7 Xã Sặp Vạt Tổ xã Sặp Vạt Yên Châu Bưu điện văn hóa xã Sặp Vạt 0943.593.937 Ngày 06 hàng tháng Quàng Trung Thu

8 Xã Chiềng Đông Tổ xã Chiềng Đông Bưu điện văn hóa xã Chiềng Đông 0888.365.134 Ngày 07 hàng tháng Lò Thị Biên Thùy

9 Xã Chiềng Hặc Tổ xã Chiềng Hặc Bưu điện văn hóa xã Chiềng Hặc 0834.134.143 Ngày 06 hàng tháng Hà Thị Vân

10 Xã Chiềng On Tổ xã Chiềng On Bưu điện văn hóa xã Chiềng On 037.397.1684 Ngày 07 hàng tháng Lò Thị Tâm

11 Xã Yên Sơn Tổ xã Yên Sơn Bưu điện văn hóa xã Yên Sơn 0853828565 Ngày 07 hàng tháng Lừ Văn Chính

12 Xã Chiềng Khoi Tổ xã Chiềng Khoi Bưu điện văn hóa xã Chiềng Khoi 0982572372 Ngày 06 hàng tháng Quàng Thị Hòa

13 Xã Chiềng Pằn Tổ xã Chiềng Pằn Bưu điện văn hóa xã Chiềng Pằn 0395.597.491 Ngày 07 hàng tháng Quàng Thị Hoài

14 Xã Chiềng Sàng Tổ xã Chiềng Sàng Bưu điện văn hóa xã Chiềng Sàng 0886.753.646 Ngày 07 hàng tháng Hoàng Văn Thu

15 Xã Mường Lựm Tổ xã Mường Lựm Bưu điện văn hóa xã Mường Lựm 0943.956.284 Ngày 06 hàng tháng Lò Thị Cảm

16 Xã Lóng Phiêng Tổ xã Lóng Phiêng Bưu điện văn hóa xã Lóng Phiêng 0357752156 Ngày 06 hàng tháng Trần Ánh Hằng

17 Bản Mỏ Than xã Lóng Phiêng Tổ Mỏ Than xã Lóng Phiêng Nhà ông Thanh, Bản Mỏ Than - xã
Lóng Phiêng 0357752156 Ngày 07 hàng tháng Trần Ánh Hằng

18 Xã Viêng Lán Tổ xã Viêng Lán Bản Nà Và - Xã Viêng Lán 0396936023 Ngày 06 hàng tháng Hoàng Thị Giang

19 Xã Tú Nang Tổ xã Tú Nang Bưu điện văn hóa xã Tú nang và nhà
văn hóa bản Tà Làng 0916.431.886 Ngày 06 hàng tháng Vì Thị Hậu

20 Bản Thanh Yên xã Phiêng Khoài Tổ Thanh Yên xã Phiêng Khoài Bản Thanh Yên 2 - Phiêng Khoài 0944 499 970 Ngày 06 hàng tháng Lê Thị Lý

21 Bản Kim Chung xã Phiêng Khoài Tổ Kim Chung xã Phiêng Khoài Bưu điện văn hóa xã Phiêng Khoài 02123.842.101 Ngày 07 hàng tháng Lê Thị Lý

22 Xã Chiềng Tương Tổ xã Chiềng Tương Bưu điện văn hóa xã Chiềng Tương 0914 633 182 Ngày 06 hàng tháng Giàng Thị Trứ

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



IX MAI SƠN

1 TK1 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 1 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 1 Thị trấn Hát Lót 0949123699 Ngày 5 hàng tháng Trần Thị Phượng 

2 TK2 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 2 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 2 Thị trấn Hát Lót 0971600164 Ngày 7 hàng tháng Lê Thị Loan

3 TK3 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 3 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 3 Thị trấn Hát Lót 0856568217 Ngày 9 hàng tháng Nguyễn Thị Liên A

4 TK4 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 4 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 4 Thị trấn Hát Lót 0912240591 Ngày 6 hàng tháng Hoàng Thanh Hải

5 TK5 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 5 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 5 Thị trấn Hát Lót 0971600164 Ngày 5 hàng tháng Lê Thị Loan

6 TK6 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 6 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 6 Thị trấn Hát Lót 856568217 Ngày 6 hàng tháng Nguyễn Thị Liên A

7 TK7 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 7 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 7 Thị trấn Hát Lót 816192888 Ngày 6 hàng tháng Hà Thị Minh

8 TK8 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 8 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 8 Thị trấn Hát Lót 0949123699 Ngày 6 hàng tháng Trần Thị Phượng 

9 TK 9 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 9 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 9 Thị trấn Hát Lót 0971600164 Ngày 6 hàng tháng Lê Thị Loan

10 TK10 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 10 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 10 Thị trấn Hát Lót 0949123699 Ngày 7 hàng tháng Trần Thị Phượng

11 TK11 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 11 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 11 Thị trấn Hát Lót 0816192888 Ngày 7 hàng tháng Hà Thị Minh

12 TK12 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 12 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 12 Thị trấn Hát Lót 0856568217 Ngày 7 hàng tháng Nguyễn Thị Liên A

13 TK 13 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 13 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 13 Thị trấn Hát Lót 0357054669 Ngày 7 hàng tháng Nguyễn Thị Liên

14 TK14 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 14 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 14 Thị trấn Hát Lót 0917300269 Ngày 8 hàng tháng Tăng Thị Hồng

15 TK15 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 15 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 15 Thị trấn Hát Lót 0962055206 Ngày 8 hàng tháng Nguyễn Thị Lan

16 TK16 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 16 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 16 Thị trấn Hát Lót 0962055206 Ngày 7 hàng tháng Nguyễn Thị Lan

17 TK17 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 17 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 17 Thị trấn Hát Lót 0827853985 Ngày 8 hàng tháng Lưu Quỳnh Tâm

18 TK18 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 18 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 18 Thị trấn Hát Lót 0912240591 Ngày 8 hàng tháng Hoàng Thanh Hải

19 TK 19 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 19 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 19 Thị trấn Hát Lót 0917300269 Ngày 5 hàng tháng Tăng Thị Hồng

20 TK20 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 20 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 20 Thị trấn Hát Lót 0912240591 Ngày 7 hàng tháng Hoàng Thanh Hải

21 TK21 Thị trấn Hát Lót Tổ tiểu khu 21 thị trấn Hát Lót Nhà văn hóa Tiểu khu 21 Thị trấn Hát Lót 0917300269 Ngày 7 hàng tháng Tăng Thị Hồng

22 Tổ 1 xã Chiềng Sung Tổ 1 xã Chiềng Sung Bưu điện văn hóa xã Chiềng Sung 0968220998 Ngày 6 hàng tháng Nguyễn Thị Hằng

23 Tổ 2 xã Chiềng Sung Tổ 2 xã Chiềng Sung Nhà văn hóa Hòa Bình xã Chiềng Sung 0816192888 Ngày 6 hàng tháng Đào Quang Lương

24 Tổ 3 xã Chiềng Sung Tổ 3 xã Chiềng Sung Nhà văn hóa Cao Sơn xã Chiềng Sung 0816192888 Ngày 6 hàng tháng Đào Quang Lương

25 Tổ 3 xã Chiềng Mung Tổ 3 xã Chiềng Mung Nhà văn hóa Tổ 3 xã Chiềng Mung 0832661160 Ngày 6 hàng tháng Nguyễn Thị Liên 

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



26 Tổ 1 xã Chiềng Mung Tổ 1 xã Chiềng Mung Bưu cục Nà Sản 0971600164 Ngày 8 hàng tháng Lê Thị Loan

27 Tổ 2 xã Chiềng Mung Tổ 2 xã Chiềng Mung Bưu cục Nà Sản 0357054669 Ngày 8 hàng tháng  Nguyễn Thị Liên

28 Tổ 1 Nà Sản Tổ 1 Nà Sản xã Hát Lót Nhà văn hóa Thôn 10 - Nà sản 0816192888 Ngày 8 hàng tháng Hà Thị Minh

29 Tổ 2-Nà Sản Tổ 2 Nà Sản xã Hát Lót Nhà văn hóa TK 2 - Nà Sản 0949123699 Ngày 8 hàng tháng Trần Thị Phượng

30 Tổ 3-Nà Sản Tổ 3 Nà Sản xã Hát Lót Nhà văn hóa Tiền Phong - Nà Sản 0856568217 Ngày 8 hàng tháng Nguyễn Thị Liên A

31 Tổ 4-Nà Sản Tổ 4 Nà Sản xã Hát Lót Nhà văn hóa Tiền Phong - Nà Sản 0856568217 Ngày 8 hàng tháng Nguyễn Thị Liên A

32 Tổ 5 Nà Sản + Hát Lót Tổ 5 Nà Sản xã Hát Lót Bưu cục Nà Sản 0357054669 Ngày 8 hàng tháng Nguyễn Thị Liên

33 Tổ 6 Nà Sản + Tiền phong Tổ 6 Nà Sản xã Hát Lót Bưu điện văn hóa xã Hát Lót 0816562666 Ngày 7 hàng tháng Ngô Tiến Tân

34 Tổ 1 xã Cò Nòi Tổ 1 xã Cò Nòi Bưu cục Cò Nòi 0912240591 Ngày 9 hàng tháng Hoàng Thanh Hải

35 Tổ 2 xã Cò Nòi Tổ 2 xã Cò Nòi Bưu cục Cò Nòi 0949123699 Ngày 9 hàng tháng Trần Thị Phượng

36 Tổ 3 xã Cò Nòi Tổ 3 xã Cò Nòi Bưu cục Cò Nòi 0378449063 Ngày 9 hàng tháng Nguyễn Đức Thuận

37 Tổ 1 Bình Minh Xã Cò Nòi Tổ 1 Bình Minh Xã Cò Nòi Tại nhà bà Nguyễn Thị Hằng - xóm 3
Tiểu khu Bình Minh 0856568217 Ngày 5 hàng tháng Nguyễn Thị Liên A

38 Tổ 2 Bình Minh Xã Cò Nòi Tổ 2 Bình Minh Xã Cò Nòi Tại nhà bà Nguyễn Thị Hằng - xóm 3
Tiểu khu Bình Minh 0816192888 Ngày 5 hàng tháng Hà Thị Minh

39 Tiểu khu 3/2 xã Cò Nòi Tổ tiểu khu 3/2 xã Cò Nòi Nhà văn hóa Tiểu khu 3/2 xã Cò Nòi 0816192888 Ngày 9 hàng tháng Hà Thị Minh

40 Tiểu khu 19/5 xã Cò Nòi Tổ tiểu khu 19/5 xã Cò Nòi Nhà văn hóa Tiểu khu 19/5 xã Cò Nòi 0357054669 Ngày 9 hàng tháng Nguyễn Thị Liên

41 Tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi Tổ Tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi Nhà văn hóa Tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi 0917300269 Ngày 9 hàng tháng Tăng thị Hồng

42 Tổ Quyết Thắng Xã Cò Nòi Tổ Quyết Thắng Xã Cò Nòi Nhà văn hóa TK Quyết Thắng xã Cò Nòi 0357054669 Ngày 5 hàng tháng Nguyễn Thị Liên

43 Tổ Thống Nhất Xã Cò Nòi Tổ Thống Nhất Xã Cò Nòi Nhà văn hóa TK Thống Nhất xã Cò Nòi 0912240591 Ngày 5 hàng tháng Hoàng Thanh Hải

44 Tổ 1 xã Tà Hộc Tổ 1 xã Tà Hộc Bưu điện văn hóa xã Tà Hộc 0976551928 Ngày 9 hàng tháng Phạm Lan Anh

45 Tổ Sông Lô xã Nà Bó Tổ Sông Lô xã Nà Bó Nhà văn hóa TK Sông Lô xã Nà Bó 0917300269 Ngày 6 hàng tháng Tăng Thị Hồng

46 Tổ Nà Bó xã Nà Bó Tổ Nà Bó xã Nà Bó Tại nhà ông Nguyễn Bá Quang - TK 8
xã Nà Bó 0962055206 Ngày 5 hàng tháng Nguyễn Thị Lan

47 Tổ Tà Xa xã Mường Bon Tổ Tà Xa xã Mường Bon Nhà Bà Nguyễn Thị Liên - Bản Tiến
Xa M.Bon 0335116965 Ngày 5 hàng tháng Nguyễn Thị Liên 

48 Xã Mường Bon Tổ xã Mường Bon Bưu điện văn hóa xã M.Bon 0813666391 Ngày 5 hàng tháng Hà Thị Khuyến

49 Xã Chiềng Chăn Tổ xã Chiềng Chăn Bưu điện văn hóa xã Chiềng Chăn 0368301594 Ngày 5 hàng tháng Lò Thị Bích

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



50 Xã Phiêng Pằn Tổ xã Phiêng Pằn Bưu điện văn hóa xã Phiêng pằn 0369208158 Ngày 5 hàng tháng Lò thị Cương

51 Xã Mường Bằng Tổ xã Mường Bằng Bưu điện văn hóa xã Mường Bằng 0356211794 Ngày 5 hàng tháng Tòng Văn Huân

52 Xã Chiềng Mai Tổ xã Chiềng Mai Tại nhà Ông Nguyễn Văn Kinh - Bản
Ban xã Chiềng Mai 0813668345 Ngày 6 hàng tháng Vì Thị Hải 

53 Xã Chiềng Ban Tổ xã Chiềng Ban Bưu điện văn hóa xã Chiềng Ban 0389355357 Ngày 6 hàng tháng Hoàng Thị Khuyên 

54 Xã Chiềng Dong Tổ xã Chiềng Dong Bưu điện văn hóa xã Chiềng Dong 0823635348 Ngày 6 hàng tháng Lò Thị Vinh

55 Xã Chiềng Kheo Tổ xã Chiềng Kheo Bưu điện văn hóa xã Chiềng Kheo 0816189952 Ngày 6 hàng tháng Lò Thị Chuyên

56 Xã Chiềng Ve Tổ xã Chiềng Ve Bưu điện văn hóa xã Chiềng Ve 0858259711 Ngày 6 hàng tháng Quàng Văn Định

57 Xã Chiềng chung Tổ xã Chiềng Chung Bưu điện văn hóa xã Chiềng Chung 0362364034 Ngày 6 hàng tháng Lò Thị Ươm

58 Xã Mường Chanh Tổ xã Mường Chanh Bưu điện văn hóa xã Mường Chanh 0914676691 Ngày 6 hàng tháng Tòng Văn Tân

59 Xã Nà Ớt Tổ xã Nà Ớt Bưu điện văn hóa xã Nà ớt 0982851838 Ngày 6 hàng tháng Lò Thị Phượng

60 Xã Phiêng Cằm Tổ xã Phiêng Cằm Bưu điện văn hóa xã Phiêng Cằm 0374461216 Ngày 6 hàng tháng Lò Thị Thu Phước

61 Xã Chiềng Nơi Tổ xã Chiềng Nơi Bưu điện văn hóa xã Chiềng Nơi 0355482579 Ngày 6 hàng tháng Vàng A Già

62 Xã Chiềng Lương Tổ xã Chiềng Lương Bưu điện văn hóa xã Chiềng Lương 0375996673 Ngày 9 hàng tháng Lường Thị Chung

X SÔNG MÃ

01 Tổ Dân phố 1 Thị trấn Tổ 1  Thị trấn Bưu cục Thị trấn Sông Mã 0978716605 Ngày 07 hàng tháng Phạm Thị Hồng Mỹ

02 Tổ Dân phố 4 Thị trấn Tổ 2 Thị trấn Bưu cục Thị trấn Sông Mã 0978716605 Ngày 07 hàng tháng Phạm Thị Hồng Mỹ

03 Tổ Dân phố 6 Thị trấn Tổ 3A Thị trấn Bưu cục Thị trấn Sông Mã 0848527774 Ngày 07 hàng tháng Phùng Vân Hà

04 Tổ Dân phố 7 Thị trấn Tổ 3B Thị trấn Bưu cục Thị trấn Sông Mã 0848527774 Ngày 07 hàng tháng Phùng Vân Hà

05 Tổ Dân phố 8 Thị trấn Tổ 4 Thị trấn Bưu cục Thị trấn Sông Mã 0917300333 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Thảo

06 Tổ Dân phố 10 Thị trấn Tổ 5A Thị trấn Bưu cục Thị trấn Sông Mã 0917300333 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Thảo

07 Tổ Dân phố 10 Thị trấn Tổ 5B Thị trấn Bưu cục Thị trấn Sông Mã 0912577456 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Thủy

08 Tổ Dân phố 12 Thị trấn Tổ 6 Thị trấn Bưu cục Thị trấn Sông Mã 0912577456 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Thủy

09 Bản  Trại Giống 1 Tổ Trại Giống 1 Bưu cục Thị trấn Sông Mã 0978716605 Ngày 8 hàng tháng Phạm Thị Hồng Mỹ

10 Bản Trại Giống 2 Tổ Trại Giống 2 Bưu cục Thị trấn Sông Mã 0978716605 Ngày 8 hàng tháng Phạm Thị Hồng Mỹ

11 Bản Nà Nghịu Tổ Nà Nghịu Bưu cục Thị trấn Sông Mã 0978716605 Ngày 8 hàng tháng Phạm Thị Hồng Mỹ

12 Bản Quyết Thắng xã Nà Nghịu Tổ Chăn nuôi Tại nhà Ông Hoàng Đông Khương bản
Quyết Thắng xã Nà Nghịu 0978716605 Ngày 8 hàng tháng Hoàng Đông Khương

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



13 Xã Mường sai Xã Mường sai Bưu điện văn hóa xã 964277182 Ngày 8 hàng tháng Lò Thị ương

14 Bản Hưng Hà xã Chiềng Khương Tổ Lâm trường Chiềng Khương Tại nhà ông Trần Duy Hùng bản Hưng
Hà xã Chiềng Khương

02123.509.140 Ngày 8 hàng tháng Trần Duy Hùng

15 Bản Hưng Hà xã Chiềng Khương Tổ xã Chiềng Khương Tại nhà ông Trần Duy Hùng bản Hưng
Hà xã Chiềng Khương

02123.509.140 Ngày 8 hàng tháng Trần Duy Hùng

16 Xã Chiềng Cang Tổ xã Chiềng Cang Bưu điện văn hóa xã Chiềng Cang 942958125 Ngày 8 hàng tháng Đèo Văn Diện

17 Xã Mường Hung Tổ xã Mường Hung Bưu điện văn hóa xã Mường Hung 968181428 Ngày 8 hàng tháng Cầm Thị Hoa

18 Xã Mường Cai Tổ xã Mường Cai Bưu điện văn hóa xã Mường Cai 1667075273 Ngày 8 hàng tháng Sộng Bả Mạnh

19 Xã Chiềng Khoong Tổ LT Chiềng Khoong Bưu điện văn hóa xã Chiềng Khoong 978035245 Ngày 8 hàng tháng Trần Lan Chi

20 Bản Liên Phương xã Chiềng
Khoong Tổ xã Chiềng Khoong Tại nhà ông Trần Trung Thanh bản

Liên Phương xã Chiềng Khoong
02126.289.369 Ngày 8 hàng tháng Trần Trung Thanh

21 Xã Huổi Một Tổ xã Huổi Một Bưu điện văn hóa xã Huổi Một 1259575778 Ngày 7 hàng tháng Lò Văn Sơn

22 Bản Cánh Kiến xã Nà Nghịu Tổ Cánh Kiến Bưu điện văn hóa xã Nà Nghịu 978716605 Ngày 8 hàng tháng Phạm Thị Hồng Mỹ

23 Bản Nà Hin Tổ xã Nà Hin Bưu điện văn hóa xã Nà Nghịu 0978716605 Ngày 8 hàng tháng Lường Văn Cương

24 Xã Nậm Ty Tổ xã Nậm Ty Bưu điện văn hóa xã Nậm Ty 1627227656 Ngày 7 hàng tháng Lò Văn Thành

25 Xã Chiềng Phung Tổ xã Chiềng Phung Bưu điện văn hóa xã Chiềng Phung 1698970455 Ngày 7 hàng tháng Lường Thị Oanh

26 Bản Thắng Lợi xã Chiềng Sơ Tổ xã Chiềng Sơ Tại nhà Ông Trần Ngọc Thỉnh bản
Thắng Lợi xã Chiềng Sơ 917112556 Ngày 7 hàng tháng Trần Ngọc Thỉnh

27 Xã Yên Hưng Tổ xã Yên Hưng Bưu điện văn hóa xã Yên Hưng 888338807 Ngày 7 hàng tháng Quàng Văn Quý

28 Xã Đứa Mòn Tổ xã Đứa Mòn Bưu điện văn hóa xã Đứa Mòn 1644578383 Ngày 8 hàng tháng Lò Thị Thủy

29 Xã Mường Lầm Tổ xã Mường Lầm Bưu điện văn hóa xã Mường Lầm 1669300370 Ngày 7 hàng tháng Tòng Thị Diện

30 Xã Chiềng En Tổ xã Chiềng En Bưu điện văn hóa xã Chiềng En 1652293198 Ngày 8 hàng tháng Cà Thị Du

31 Xã Bó Sinh Tổ xã Bó Sinh Bưu điện văn hóa xã Bó Sinh 911216992 Ngày 8 hàng tháng Lường Thị Nguyệt

32 Xã Nậm Mằn Xã Nậm Mằn Bưu điện văn hóa xã Nậm Mằn 0376864552 Ngày 8 hàng tháng Lường Văn Xôm

33 Xã Pú Bẩu Tổ xã Pú Bẩu Bưu điện văn hóa xã Pú Bẩu 355129126 Ngày 8 hàng tháng Quàng Thị Thân

XI SỐP CỘP

1 Thị trấn Sốp Cộp Tổ 01 - xã  Sốp Cộp Bưu điện huyện Sốp Cộp 0355488389 Ngày 07, 08 hàng tháng Vì Thị Quyên

2 Thị trấn Sốp Cộp Tổ 02 - xã  Sốp Cộp Bưu điện huyện Sốp Cộp 0333738812 Ngày 07, 08 hàng tháng Quàng Thị Diệu Ly

3 Thị trấn Sốp Cộp Tổ 03 - xã  Sốp Cộp Bưu điện huyện Sốp Cộp 0333738812 Ngày 07, 08 hàng tháng Quàng Thị Diệu Ly

4 Xã Mường Và Tổ 01 - xã Mường Và Bưu điện văn hóa xã Mường Và 0335378843 Ngày 07, 08 hàng tháng Lò Thị Hằng

5 Xã Mường Lạn Tổ 01 - xã Mường Lạn Bưu điện văn hóa xã Mường Lạn 0383374727 Ngày 08 hàng tháng Quàng Thị Ngân

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



6 Xã Nậm Lạnh Tổ 01 - xã Nậm Lạnh Bưu điện văn hóa xã Nậm Lạnh 02126294416 Ngày 07 hàng tháng Vì Thị Mai

7 Xã Púng Bánh Tổ 01 - xã Púng Bánh Bưu điện văn hóa xã Púng Bánh 0339476469 Ngày 07, 08 hàng tháng Quàng Văn Hoan

8 Xã Dồm Cang Tổ 01 - xã Dồm Cang Bưu điện văn hóa xã Dồm Cang 0941211208 Ngày 08 hàng tháng Lò Văn Diên

9 Xã Sam Kha Tổ 01 - xã Sam Kha Bưu điện văn hóa xã Sam Kha 0355584664 Ngày 08, 09 hàng tháng Lò Thị Sen

10 Xã Mường Lèo Tổ 01 -xã Mường Lèo Bưu điện văn hóa xã Mường Lèo 0338531834 Ngày 08, 09 hàng tháng Lò Thị Tính

XII VÂN HỒ

1 Xã Chiềng Khoa Tổ xã Chiềng khoa Bưu điện văn hóa xã Chiềng Khoa 039 2800 266 Ngày 06 hàng tháng Lò Thị Đào

2 Xã Chiềng Xuân Tổ xã Chiềng Xuân UBND xã Chiềng Xuân 0974.312.894 Ngày 06 hàng tháng Vì Thị Ngọc

3 Xã Chiềng Yên Tổ xã Chiềng Yên Bưu điện văn hóa xã  Chiềng Yên 035 3913 175 Ngày 06 hàng tháng Hà Thị Nguyệt

4 Xã Liên Hòa Tổ xã Liên Hòa Bưu điện văn hóa xã Liên Hòa 0369.004.037 Ngày 06 hàng tháng Vì Thị Lai

5 Xã Lóng Luông Tổ xã Lóng Luông Bưu điện văn hóa xã Lóng Luông 0832.025.597 Ngày 06 hàng tháng Giàng A Sang

6 Xã Mường Men Tổ xã Mường Men Bưu điện văn hóa xã Mường Men 035 8155 449 Ngày 06 hàng tháng Lò Thị Chiếu

7 Xã Mường Tè Tổ xã Mường Tè Bưu điện văn hóa xã Mường Tè 0916.544.309 Ngày 06 hàng tháng Đinh Thị Thuận

8 Xã Quang Minh Tổ xã Quang Minh Bưu điện văn hóa xã Quang Minh 034 5196 698 Ngày 06 hàng tháng Hà Văn Tâm

9 Xã Song Khủa Tổ xã Song Khủa Bưu điện văn hóa xã Song Khủa 0363.889.708 Ngày 06 hàng tháng Đinh Văn Tiến

10 Xã Suối Bàng Tổ xã Suối Bàng Bưu điện văn hóa xã Suối Bàng 0949 121 431 Ngày 06 hàng tháng Chu Thị Hanh

11 Xã Tân Xuân Tổ xã Tân Xuân UBND xã Tân Xuân 035 7294 680 Ngày 06 hàng tháng Hà Công Lộc

12 Xã Tô Múa Tổ xã Tô Múa Bưu điện văn hóa xã Tô Múa 0395.880.302 Ngày 06 hàng tháng Hà Thị Ương

13 Xã Vân Hồ Tổ xã Vân Hồ Nhà văn hóa tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ 0942471399 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Hương Giang

14 Xã Vân Hồ Tổ 56, xã Vân Hồ Nhà văn hóa tiểu khu 56, xã Vân Hồ 0942471399 Ngày 07 hàng tháng Nguyễn Thị Hương Giang

15 Xã Xuân Nha Tổ xã Xuân Nha Bưu điện văn hóa xã Xuân Nha 034 3936 033 Ngày 06 hàng tháng Vì Văn Chới

STT Tên địa bàn
(tổ dân phố) Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại

liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả



BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SƠN LA

DANH MỤC CÁC ĐIỂM CHI TRẢ 
TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP VÀ CHẾ ĐỘ BHXH MỘT LẦN QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN

(Phụ lục kèm theo Công văn số 1883/BHXH-KHTC ngày 30/10/2019 của BHXH tỉnh Sơn La)

STT Tên đơn vị Đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại liên hệ Người chi trả Thời gian chi trả

I THÀNH PHỐ

1 Chế độ BHXH 1 lần
Bưu điện Thành phố Sơn La Bưu cục Trung tâm Thành phố

Sơn La
0968029898 Trần Thu Hà Tất cả các ngày

trong tháng2 Trợ cấp thất nghiệp 0944000191 Lường Thị Trang

II QUỲNH NHAI

1 Chế độ BHXH 1 lần
Bưu điện huyện Quỳnh Nhai

Bưu cục huyện Quỳnh Nhai,
Xóm 2, Mường Giàng, Quỳnh

Nhai, Sơn La
02123833195 Lừ Thị Du Tất cả các ngày

trong tháng2 Trợ cấp thất nghiệp

III THUẬN CHÂU

1 Chế độ BHXH 1 lần
Bưu điện huyện Thuận Châu Bưu cục Trung tâm - Thị trấn

Thuận Châu 0916473186 Lường Thị Khoa Từ ngày mùng
06 đến hết tháng2 Trợ cấp thất nghiệp

IV MƯỜNG LA

1 Chế độ BHXH 1 lần
Bưu điện huyện Mường La Bưu cục Trung tâm Mường La -

Tiểu khu 2 - Thị trấn Ít Ong 0344209930 Quàng Văn Biên Tất cả các ngày
trong tháng2 Trợ cấp thất nghiệp

V BẮC YÊN

1 Chế độ BHXH 1 lần
Bưu điện huyện Bắc Yên Bưu cục Trung tâm - Thị trấn Bắc

Yên 0915614740 Đào Thị Thu Trang Tất cả các ngày
trong tháng2 Trợ cấp thất nghiệp

VI PHÙ YÊN

1 Chế độ BHXH 1 lần
Bưu điện huyện Phù Yên Bưu cục Trung tâm - Thị trấn Phù

Yên 0969490150  Hà Thị Quỳnh Mai Từ ngày mùng
10 đến hết tháng2 Trợ cấp thất nghiệp



VII  MỘC CHÂU

1 Chế độ BHXH 1 lần
Bưu điện huyện Mộc Châu Bưu cục Trung tâm - Mộc Châu 02123.866.108 Nguyễn Ngọc Trinh Tất cả các ngày

trong tháng2 Trợ cấp thất nghiệp

VIII YÊN CHÂU

1 Chế độ BHXH 1 lần
Bưu điện huyện Yên Châu Bưu cục Trung tâm - Tiểu khu 2

Thị trấn Yên Châu 02123.840.150 Quàng Thị Hoa Tất cả các ngày
trong tháng2 Trợ cấp thất nghiệp

IX MAI SƠN

1 Chế độ BHXH 1 lần
Bưu điện huyện Mai Sơn Bưu cục Trung tâm - Tiểu khu 6

Thị Trấn Hát Lót 02123.743.627 Nguyễn Minh Loan Tất cả các ngày
trong tháng2 Trợ cấp thất nghiệp

X SÔNG MÃ

1 Chế độ BHXH 1 lần
Bưu điện huyện Sông Mã Bưu cục Trung tâm -  Thị trấn

Sông Mã 02123.836.110 Phạm Thị Hồng Mỹ  Tất cả các ngày
trong tháng2 Trợ cấp thất nghiệp

XI SỐP CỘP

1 Chế độ BHXH 1 lần
Bưu điện huyện Sốp Cộp Bưu cục TT Sốp Cộp 0333738812 Quàng Thị Diệu Ly Từ ngày mùng 07

đến hết tháng2 Trợ cấp thất nghiệp

XII VÂN HỒ

1 Chế độ BHXH 1 lần
Bưu điện huyện Mộc Châu Thị trấn Mộc Châu, huyện

Mộc Châu, tỉnh Sơn La 911508999 Nguyễn Thị Hương
Giang

Từ ngày 11 đến
hết tháng

2 Trợ cấp thất nghiệp Tất cả các ngày
trong tháng

STT Tên đơn vị Đại lý chi trả Địa điểm chi trả Điện thoại liên hệ Người chi trả Thời gian chi trả
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